
Hệ Cao đẳng chính quy

STT Mã SV Tên lớp

1 3005170375 Nguyễn Thị Thùy Trang 17CDTP3

2 3005181019 Nguyễn Thị Thúy Kiều 18CDTP3

3 3005182406 Nguyễn Trần Bảo Linh 18CDTP7

4 3005182018 Nguyễn Văn Tiền Giang 18CDTP6

5 3005182402 Nguyễn Vũ Quỳnh Hương 18CDTP6

6 3025181240 Nguyễn Vương Khanh 18CDKN1

7 3005182081 Phạm Bích Ngân 18CDTP4

8 3005182022 Phạm Đức Danh 18CDTP7

9 3005180384 Phạm Thị Hoàng Anh 18CDTP2

10 3005184685 Phạm Thị Kim Tuyến 18CDTP5

11 3005182291 Phạm Thị Ngọc Ánh 18CDTP5

12 3005182439 Phan Thị Ngọc Anh 18CDTP7

13 3005182342 Phan Thị Thu Uyên 18CDTP4

14 3005181530 Phí Đức Tài 18CDTP1

15 3005180421 Tôn Nữ Đan Thi 18CDTP1

16 3005181262 Trần Đức Mãi 18CDTP7

17 3025180419 Trần Hoàn Phúc 18CDKN1

18 3005180019 Trần Ngọc Minh 18CDTP2

19 3005182482 Trần Ngọc Anh Thư 18CDTP7

20 3005181386 Trần Phước Châu 18CDTP2

21 3005181138 Trần Thanh Tùng 18CDTP3

22 3005181898 Trần Thanh Thảo 18CDTP3

23 3005182585 Trần Thị Bền 18CDTP7

24 3005180188 Trần Thị Bích Phượng 18CDTP1

25 3005180575 Trần Thị Bích Tuyền 18CDTP2

26 3005181242 Trần Thị Huỳnh Như 18CDTP3

27 3025180258 Trần Thị Kiều My 18CDKN1

28 3005182035 Trần Thị Kim Hai 18CDTP4

29 3005180260 Trần Thị Mai Thảo 18CDTP3

30 3005181908 Trần Văn Định 18CDTP6

31 3025182242 Trịnh Thị Giang 18CDKN1

32 3005182103 Trịnh Văn Cường 18CDTP4

33 3005182180 Trương Nguyễn Tường Vy 18CDTP4

34 3025180677 Trương Quốc Thắng 18CDKN1

35 3005181672 Trương Thị Mỹ Xuyên 18CDTP3

36 3005182473 Văn Thị Huyền 18CDTP7

37 3005181048 Võ Tấn Trực 18CDTP5

38 3005180203 Võ Thị Huế 18CDTP1

39 3005180204 Võ Thị Trầm 18CDTP1

40 3005181318 Võ Thị Kim Thùy 18CDTP1

41 3005182635 Võ Thị Phương Trang 18CDTP5
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42 3005181915 Võ Thị Quỳnh Như 18CDTP7

43 3005184987 Võ Thị Thanh An 18CDTP6

44 3005180821 Võ Thị Thu Thắm 18CDTP1

45 3005181900 Vương Nhựt Hoàng 18CDTP3

46 3025182468 Lê Thanh Thủy 18CDKN1

47 3005181353 Lê Thảo Vy 18CDTP3

48 3005181315 Lê Thị Bích Thảo 18CDTP1

49 3005181483 Lê Thị Huỳnh Như 18CDTP1

50 3005182508 Lê Thị Kim Liên 18CDTP7

51 3005184182 Lê Thị Mai Trinh 18CDTP5

52 3005184826 Lê Thị Mỹ Trâm 18CDTP7

53 3005180202 Lê Thị Mỹ Sánh 18CDTP3

54 3005170239 Lê Thị Phương Hoa 17CDTP2

55 3005181930 Lê Trần Thanh Trà 18CDTP6

56 3005182525 Lều Thị Thanh Nhàn 18CDTP7

57 3005182375 Lưu Tiểu Yến 18CDTP4

58 3005180426 Lý Hùng 18CDTP1

59 3005180529 Mai Thị Thôi 18CDTP7

60 3005181558 Ngô Kim Phụng 18CDTP7

61 3005180058 Ngô Ngọc Thảo 18CDTP3

62 3005170028 Ngô Phước Lộc 17CDTP6

63 3005181058 Ngô Thị Yến Nhi 18CDTP1

64 3005182528 Nguyễn Hoàng Duy Khang 18CDTP7

65 3005180413 Nguyễn Hồng Mịn 18CDTP1

66 3025180178 Nguyễn Hồng Minh Thư 18CDKN1

67 3005181849 Nguyễn Lan Vi 18CDTP7

68 3005181855 Nguyễn Minh Hoàng 18CDTP4

69 3005181899 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 18CDTP3

70 3005180662 Nguyễn Ngọc Tú Trinh 18CDTP4

71 3025180756 Nguyễn Ngọc Tuyết Minh 18CDKN1

72 3005185263 Nguyễn Nguyễn Thanh Thảo 18CDTP1

73 3005182501 Nguyễn Như Lệ 18CDTP7

74 3025182278 Nguyễn Tấn Khoa 18CDKN1

75 3005180309 Nguyễn Tích Thiện 18CDTP1

76 3025182677 Nguyễn Thanh Phụng 18CDKN1

77 3005180025 Nguyễn Thành Đạt 18CDTP2

78 3005181215 Nguyễn Thảo Ngọc 18CDTP1

79 3005181471 Nguyễn Thị Hồng 18CDTP4

80 3025181545 Nguyễn Thị Diệu Hiền 18CDKN1

81 3005181802 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18CDTP3

82 3005180774 Nguyễn Thị Hương Phi 18CDTP1

83 3005170701 Nguyễn Thị Kiều My 17CDTP3

84 3005182123 Nguyễn Thị Kim Xuyến 18CDTP4

85 3025180721 Nguyễn Thị Mai Chinh 18CDKN1

86 3005182046 Nguyễn Thị Mai Dung 18CDTP4

87 3025182151 Nguyễn Thị Minh Anh 18CDKN1

88 3005180846 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18CDTP4



89 3005181322 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18CDTP1

90 3005181084 Nguyễn Thị Thanh Tâm 18CDTP1

91 3005182567 Nguyễn Thị Thu Hằng 18CDTP7

92 3005180757 Nguyễn Thị Thu Hương 18CDTP4

93 3005181208 Nguyễn Thị Thùy Linh 18CDTP1

94 3005182326 Nguyễn Thị Thùy Trang 18CDTP7

95 3005182614 Bùi Tấn Lộc 18CDTP7

96 3005181092 Bùi Thị Kim Quyên 18CDTP3

97 3005180152 Bùi Xuân Duy 18CDTP3

98 3005181918 Cao Xuân Huy 18CDTP7

99 3005181103 Chang Kim Ngân 18CDTP1

100 3025180145 Châu Minh Thư 18CDKN1

101 3005182097 Chung Vũ Trường 18CDTP6

102 3005185167 Đào Thị Khánh Viên 18CDTP6

103 3005185124 Đặng Thị Hoa Cúc 18CDTP6

104 3005181209 Đặng Thúy An 18CDTP1

105 3005181212 Đinh Kim Cương 18CDTP2

106 3005180228 Đinh Phương Đông 18CDTP1

107 3005180027 Đinh Thị Mỹ Phương 18CDTP1

108 3005182293 Đinh Văn Duy 18CDTP6

109 3025181778 Đinh Vũ Diệu Linh 18CDKN1

110 3005182617 Đoàn Thị Mỹ Linh 18CDTP7

111 3005182669 Đỗ Hồng Oanh Yến 18CDTP2

112 3005180290 Đỗ Thị Biên Hòa 18CDTP1

113 3005182554 Đỗ Thị Kim Mẫn 18CDTP7

114 3005170592 Đỗ Thị Thúy Nga 17CDTP5

115 3005180987 Đồng Cao Hiệp 18CDTP7

116 3005180707 Hà Thị Cẫm Thu 18CDTP7

117 3005184481 Hoàng Thị Thảo Chi 18CDTP4

118 3005181359 Hồ Phước Hiển 18CDTP1

119 3005181858 Huỳnh Lê Huyền Trân 18CDTP3

120 3025180324 Huỳnh Nguyễn Hồng Mai 18CDKN1

121 3005182575 Huỳnh Như Quyên 18CDTP7

122 3005184041 Huỳnh Thanh Sang 18CDTP3

123 3005180557 Huỳnh Thị Vô 18CDTP2

124 3005181210 Huỳnh Thị Hồng Nhung 18CDTP1

125 3005180362 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 18CDTP3

126 3005182360 Huỳnh Thị Thanh Hằng 18CDTP6

127 3005182545 Huỳnh Văn Khang 18CDTP7

128 3005181317 La Thị Thùy Dương 18CDTP1

129 3025181202 Lê Duy Phong 18CDKN1

130 3025180451 Lê Đỗ Hải Đăng 18CDKN1

131 3005180160 Lê Hiếu Phương Trinh 18CDTP3

132 3005180495 Lê Huỳnh Nhi 18CDTP2

133 3005185011 Lê Huỳnh Bảo Châu 18CDTP7

134 3005181500 Lê Ngọc Lan 18CDTP1

135 3005181365 Lê Ngọc Xuân Hương 18CDTP4



136 3005182460 Lê Nguyễn Anh Thư 18CDTP7

137 3005181261 Lê Sỹ Cường 18CDTP2

138 3025180103 Lê Tấn Tài 18CDKN1

139 3005182260 Nguyễn Thị Khánh Hoa 18CDTP7


